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QUYẾT ĐỊNH
Về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, 
Bệnh viện Đa khoa huyện vào Trung tâm Y tế huyện; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố vào Trung tâm Y tế thành phố
	
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về Y tế xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương; 
Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;
Căn Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1402/TTr-SYT ngày 29/10/2018 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 321/BC-SNV ngày    06/11/2018 về sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Đa khoa huyện vào Trung tâm Y tế huyện; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố vào Trung tâm Y tế thành phố,
[bookmark: bookmark0]QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Đa khoa huyện vào Trung tâm Y tế huyện; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố vào Trung tâm Y tế thành phố. Sau khi sáp nhập, Trung tâm Y tế huyện, thành phố gồm:
1. Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình.
2. Trung tâm Y tế huyện Na Hang.
3. Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa.
4. Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên.
5. Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn.
6. Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương.
7. Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang.
Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện, thành phố
1. Vị trí pháp lý:
Trung tâm Y tế huyện, thành phố là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế; có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu riêng, tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.
Trung tâm Y tế huyện, thành phố chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật. 
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
Thực hiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và      cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; nhiệm vụ, quyền hạn về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình thực hiện theo Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc
[bookmark: dieu_8]1. Cơ cấu tổ chức:
a) Trung tâm Y tế huyện:
- Lãnh đạo, gồm: Giám đốc, không quá 03 Phó Giám đốc.  
- Có không quá 05 phòng và 15 khoa (mỗi phòng, khoa có tối thiểu từ 05 người; phòng, khoa có dưới 10 người bố trí 01 Phó Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng khoa, có từ 10 người trở lên bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng khoa). 
Danh sách các phòng, khoa: Thực hiện theo Phụ lục số 07 kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ cấu tổ chức của Phòng, gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, viên chức và nhân viên.
Cơ cấu tổ chức của Khoa, gồm: Trưởng khoa; Phó Trưởng khoa; Điều dưỡng trưởng hoặc Kỹ thuật viên trưởng hoặc Hộ sinh trưởng; viên chức; nhân viên.
- Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện: 
+ Huyện Lâm Bình, gồm: 07 Trạm Y tế xã và Phòng khám đa khoa khu vực Thượng Lâm (sáp nhập Trạm Y tế xã Thượng lâm vào Phòng khám đa khoa khu vực Thượng Lâm).
+ Huyện Na Hang, gồm: 12 Trạm Y tế xã, thị trấn.
	+ Huyện Chiêm Hoá, gồm: 24 Trạm Y tế xã, thị trấn và 02 Phòng khám đa khoa khu vực: Kim Bình và Minh Đức (sáp nhập Trạm Y tế xã Phúc Sơn vào Phòng khám đa khoa khu vực Minh Đức; sáp nhập Trạm Y tế xã Kim Bình vào Phòng khám đa khoa khu vực Kim Bình; giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Hòa Phú). 
+ Huyện Hàm Yên, gồm: 18 Trạm Y tế xã, thị trấn (giải thể Phòng khám đa khoa khu vực: Thái Hòa và Phù Lưu).
	+ Huyện Yên Sơn, gồm: 28 Trạm Y tế xã, thị trấn và 03 Phòng khám đa khoa khu vực: Xuân Vân, Tháng 10, Trung Môn (sáp nhập Trạm Y tế xã Xuân Vân vào Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Vân; sáp nhập Trạm Y tế xã Mỹ Bằng vào Phòng khám đa khoa khu vực Tháng 10; sáp nhập Trạm Y tế xã Trung Môn vào Phòng khám đa khoa khu vực Trung Môn).
	+ Huyện Sơn Dương, gồm: 30 Trạm Y tế xã, thị trấn và 03 Phòng khám đa khoa khu vực: Tân Trào, Sơn Nam, Đông Thọ (sáp nhập Trạm Y tế xã Tân Trào vào Phòng khám đa khoa khu vực Tân Trào; sáp nhập Trạm Y tế xã Sơn Nam vào Phòng khám đa khoa khu vực Sơn Nam; sáp nhập Trạm Y tế xã Đông Thọ vào Phòng khám đa khoa khu vực Đông Thọ).
Danh sách các Trạm Y tế xã, thị trấn và phòng khám đa khoa khu vực: Thực hiện theo Phụ lục số 08 kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế, gồm: Trưởng trạm, viên chức.
[bookmark: _GoBack]Cơ cấu tổ chức của Phòng khám đa khoa khu vực, gồm: Trưởng phòng khám, 01 Phó Trưởng phòng khám, 01 Điều dưỡng trưởng, viên chức và nhân viên. Phòng khám đa khoa khu vực thực hiện nhiệm vụ của Phòng khám đa khoa khu vực và chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã.
b) Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang:
- Lãnh đạo, gồm: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc.
- Có 02 phòng (mỗi phòng có tối thiểu từ 05 người), gồm: Phòng Hành chính tổng hợp và Phòng Dân số.
Cơ cấu tổ chức của Phòng, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, viên chức và nhân viên. 
- Có không quá 02 khoa (mỗi khoa có tối thiểu từ 05 người), gồm: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng, thực phẩm.
Cơ cấu tổ chức của Khoa, gồm: Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa và các viên chức.  
- Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang, gồm: 13 Trạm Y tế xã, phường. Cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế, gồm: Trưởng trạm, viên chức.
Danh sách các Trạm y tế xã, phường: Thực hiện theo Phụ lục số 08 kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Việc bổ nhiệm, miễm nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, viên chức, người lao động của Trung tâm Y tế huyện, thành phố được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.
2. Số lượng người làm việc:
Số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện, thành phố được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm, bao gồm số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đã được cấp có thẩm quyền giao cho Trung tâm Y tế huyện, thành phố; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố; Bệnh viện Đa khoa huyện và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Trung tâm Y tế huyện, thành phố xây dựng kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.
Điều 4. Tổ chức thực hiện:
1. Giám đốc Sở Y tế
a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng, khoa chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Y tế huyện, thành phố đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện, thành phố theo quy định; chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thành phố xây dựng đề án vị trí việc làm và bố trí công chức, viên chức, người lao động, ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm theo đúng quy định, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
b) Hoàn thiện các thủ tục để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng đối với Trung tâm Y tế huyện, thành phố sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sáp nhập theo đúng quy định hiện hành.
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan thực hiện bàn giao, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, đất đai, công trình của Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện về Trung tâm Y tế huyện; của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố về Trung tâm Y tế thành phố theo quy định.
d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều chỉnh số lượng người làm việc của các đơn vị trực thuộc sau khi thực hiện việc sáp nhập cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
2. Giám đốc Sở Nội vụ:
a) Hướng dẫn Sở Y tế thực hiện thủ tục bàn giao nhân sự từ Trung tâm     Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện về Trung tâm Y tế huyện; từ Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố về Trung tâm Y tế thành phố; việc điều chỉnh số lượng người làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế sau khi thực hiện việc sáp nhập đảm bảo đúng quy định hiện hành.
b) Kiểm tra, đôn đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện các nội dung sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện vào Trung tâm Y tế huyện; Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố vào Trung tâm Y tế thành phố đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Sở Y tế thực hiện bàn giao tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, đất đai, công trình của Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện về Trung tâm Y tế huyện; của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố về Trung tâm Y tế thành phố theo quy định của pháp luật.
4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc sáp nhập các đơn vị theo Quyết định này và thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Trung tâm y tế huyện, thành phố theo quy định hiện hành.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định sau: 
- Điều 2 Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.
- Khoản 2, khoản 7 Điều 1 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Bệnh viện đa khoa các huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực các huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang. 
- Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình. 
- Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Bình.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:
- Bộ Y tế; Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh;
- Báo Tuyên Quang; 
- Như Điều 6 (thực hiện);
- PCVP UBND tỉnh;
- Phòng Tin học - công báo;
- TP: NC, KGVX; CV TH (Huy);
- Lưu: VT, NC (Thg).
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